
STT Ông bà Năm 
Sinh

Sống (S)
Mất (M) Sinh Sống Ngày giỗ 

(âm lịch)
Con cháu 

giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú

1 1 Ông bà tằng cao cao tổ M 02/02 Thôn An Định - Phổ Thuận - Đức Phổ - QN
2 CK: Dương Văn Kim M 13/07
3 VK: Lữ Thị Chung M 29/01
4 CK: Dương Văn Huất M
5 VK:…… M
6 4 Ông bà cao tổ M
7 CK: Dương Ngôn M
8 VK:… M
9 CK: Dương Xuân M
10 VK: …. M
11 CK: Dương Ba M
12 VK: Nguyễn Thị Tàu M
13 CK: Dương Nhân M
14 VK:… S
15 CK: Dương Vũ S
16 VK:… S
17 VK: Dương Thị Vân S
18 CK: Nguyễn Quan Thanh S
19 VK: Dương Thị Cần M
20 CK: Nguyễn Lễ M
21 VK: Nguyễn Thị Nhì S
22 CK:… S
23 VK: Nguyễn Thị Tam S
24 CK:…. S
25 VK: Dương Thị Của M
26 CK: Bùi Liên M
27 CK: Dương Bền
28 VK: Nguyễn Thị Hữu
29 CK: Dương Bàng S
30 VK:… S
31 CK: Dương Hợp S
32 VK:… S
33 CK: Dương Phi S
34 VK:… S
35 CK: Dương Bốn
36 VK: Nguyễn Thị Bảy
37 VK: Dương Thị Dung S
38 CK:… S
39 CK: Dương Mạnh S
40 VK:…. S
41 CK: Dương Cư S
42 VK:…. S
43 CK: Dương Vấn
44 VK: Nguyễn Thị Hồng (Lạc)
45 VK: Dương Thị Oanh S
46 CK:… S
47 CK: Dương Văn Qua S
48 VK:… S
49 CK: Dương Minh Trà S
50 VK:… S
51 VK: Dương Thị Phương S
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STT Ông bà Năm 
Sinh

Sống (S)
Mất (M) Sinh Sống Ngày giỗ 

(âm lịch)
Con cháu 

giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chúĐời

52 CK:… S
53 VK: Dương Thị Bích S
54 CK:… S
55 VK: Dương Thị Thủy S
56 CK:… S
57 VK: Dương Thị Cúc S
58 CK:…. S
59 CK: Dương Vốn
60 VK: Nguyễn Thị Tư
61 VK: Dương Thị Bản S
62 CK:… S
63 VK: Dương Thị Bé Ba S
64 CK:… S
65 VK: Dương Thị Tư S
66 CK:… S
67 VK: Dương Thị Hà S
68 CK:… S
69 VK: Dương Thị Bình S
70 CK:… S
71 VK: Dương Thị Dã M
72 CK: Phạm Sở M
73 CK: Phạm Nhượng S
74 VK:… S
75 CK: Phạm Hưng S
76 VK:… S
77 CK: Dương Văn Hạnh M
78 VK:…. M
79 CK: Dương Văn Chiến M
80 VK:…. M
81 CK: Dương Văn Chùm M
82 VK:…. M
83 CK: Dương Văn Vẽ M 23/09
84 VK:Huỳnh Thị Vẽ M 20/09
85 CK: Dương Văn Lam M 21/10
86 VK: Nguyễn Thị Lam M 03/06
87 CK: Dương Sương 1892 M 02/07
88 VK: Trần Thị Hoán M 04/10
89 VK: Dương Thị Ưng 1922 M 27/06
90 CK:….
91 7 Nguyễn Mau 1947 M Từ trần chưa vợ
92 VK: Nguyễn Thị Cái S
93 CK:…Tấn S
94 7 Nguyễn Thị Thế M Từ trần chưa ck
95 7 Nguyễn Văn Sáu M Từ trần chưa vợ
96 CK: Nguyễn Văn Tám 1963 S
97 VK: Nguyễn Thị Kim Long S
98 VK: Dương Thị Đính 1927
99 CK: Nguyễn Văn Chờ M 28/01
100 CK: Dương Trợ 1930
101 VK: Nguyễn Thị Mười
102 CK: Dương Lâm 1952 S
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STT Ông bà Năm 
Sinh

Sống (S)
Mất (M) Sinh Sống Ngày giỗ 

(âm lịch)
Con cháu 

giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chúĐời

103 VK: Trần Thị Bảy S
104 VK: Dương Thị Hải 1955 S
105 CK:….Ngọc S
106 VK: Dương Thị Năm 1958 S
107 CK: …Thế S
108 CK: Dương Văn Hảo 1962 S
109 VK: Lê Thị Kiều Hạnh S
110 CK: Dương Văn Hạnh 1964 S
111 VK:….Thành S
112 VK: Dương Thị Phước 1967 S
113 CK: Đào Văn Lẽ S
114 VK: Dương Thị Thới 1970 S
115 CK: Đỗ Điệp S
116 CK: Dương Văn Quới 1972 S
117 VK: Nguyễn Thị Màu S
118 CK: Dương Văn Sang 1974 S
119 VK:…Vân S
120 CK: Dương Văn Toại M 01/05
121 VK:….
122 CK: Dương Cẩn Miền Tây Nam Bộ
123 VK:….
124 CK: Dương Tâm 1897 M 07/07
125 VK: Phạm Thị Thả M 30/10
126 CK: Dương Văn Dỉ 1924 M 18/06
127 VK: Nguyễn Thị Điểm
128 CK: Dương Minh Đức 1950 S
129 VK: Phạm Thị Lợi S
130 CK: Dương Thể 1939 S
131 VK: Phạm Thị Đứng S
132 CK: Dương Minh Lại 1958 S
133 VK: Nguyễn Thị Xí S
134 VK: Dương Thị Thanh Thử 1966 S
135 CK: Hồ Mạo S
136 VK: Dương Thị Thanh Xử 1970 S
137 CK: Nguyễn Văn Thông S
138 CK: Dương Minh Triều 1973 S
139 VK: Huỳnh Thị Thúy Mùi S
140 CK: Dương Minh Bảy 1976 S
141 VK: Nguyễn Thị Thu Thủy S
142 CK: Dương Minh Tấn 1978 S
143 VK: Phạm Thị Lành S
144 CK: Dương Minh Thông (Hóa)1981 S
145 VK: Nguyễn Thị Lý S
146 VK: Dương Thị Thu Hơn 1984 S
147 CK: Nguyễn Văn Hiếu S
148 VK: Dương Thị Bức 1904 M 11/06
149 CK: Nguyễn Văn Thống M 21/11
150 CK: Nguyễn Giáo 1924 M
151 VK: Đỗ Thị….
152 CK: Nguyễn Đức Hùng 1950 S
153 VK: Huỳnh Thị Tư S7
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STT Ông bà Năm 
Sinh

Sống (S)
Mất (M) Sinh Sống Ngày giỗ 

(âm lịch)
Con cháu 

giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chúĐời

154 VK: Nguyễn Thị Dục 1928
155 CK: Phan Văn Lại
156 CK: Phan Văn Hữu 1951 S
157 VK:… S
158 VK: Phan Thị Tài S
159 CK:…. S
160 VK: Phan Thị Chánh S
161 CK:…. S
162 VK: Phan Thị Nga S
163 CK:…. S
164 VK: Phan Thị Hòa S
165 CK:…. S
166 VK: Nguyễn Thị Phải 1930
167 CK: Huỳnh…..
168 CK: Huỳnh Văn Lợi S
169 VK:…. S
170 VK: Huỳnh Thị Lan S
171 CK:….. S
172 6 Nguyễn Cho 1934 Từ trần chưa vợ
173 VK: Nguyễn Thị Đặng 1938 M
174 CK: Phạm Bảy
175 VK: Phạm Thị Triệu 1958 S
176 CK:… S
177 VK: Phạm Thị Xu 1960 S
178 CK:… S
179 VK: Phạm Thị Xi 1963 S
180 CK: Huỳnh Long S
181 CK: Phạm Văn Đậm 1965 S
182 VK:….Thủy S
183 VK: Phạm Thị Đẹp 1968 S
184 CK:… S
185 VK: Nguyễn Thị Nhờ 1941 S
186 CK: Huỳnh Thìn S
187 CK: Huỳnh Văn Khánh 1962 S
188 VK:…Thủy S
189 CK: Huỳnh Văn Long 1966 S
190 VK: Nguyễn Thị Hạnh S
191 CK:….Khiêm 1973 S
192 VK:…. S
193 VK: Nguyễn Thị Hận 1975 S
194 CK: …Toàn S
195 VK: …Khiết 1981 S
196 CK:….. S
197 6 Nguyễn Nhiều S Từ trần chưa vợ
198 CK: Dương Giao 1906 M 10/07
199 VK: Phạm Thị Trì M 12/11
200 VK: Võ Thị Quý M 14/01
201 CK: Dương Lai 1934 M
202 VK: Nguyễn Thị Lãm
203 CK: Dương Sinh (Vũ) 1959 S
204 VK: Dương Thị Tại S7
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STT Ông bà Năm 
Sinh

Sống (S)
Mất (M) Sinh Sống Ngày giỗ 

(âm lịch)
Con cháu 

giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chúĐời

205 CK: Dương Dần 1962 S
206 VK: Nguyễn Thị Nga S
207 CK: Dương Nuôi (Ngọc) S
208 VK: Nguyễn Thị Á S
209 CK: Dương Sáu S
210 VK: Lê Thị Lương S
211 CK: Dương Cư S
212 VK: Nguyễn Thị Thu Hướng S
213 VK: Dương Thị Tuyết Nhàn 1971 S
214 CK: Lê Văn Minh S
215 CK: Dương Phúc 1973 S
216 VK: Nguyễn Thị Lan S
217 CK: Dương Văn Hà S
218 VK: Huỳnh Thị Bích Nguyệt S
219 CK: Dương Nguyên S
220 VK: Ao Thị Thảo S
221 CK: Dương Nhân S
222 VK: Nguyễn Thị Thu Nga S
223 CK: Dương Giỏi 1939 S
224 VK: Trần Thị Tiên S
225 VK: ….Thị Điệp S
226 CK: Dương Tịnh 1964 S
227 VK:…. S
228 VK: Dương Thị Dậu 1969 S
229 CK:… S
230 CK: Dương Minh Thương 1970 S
231 VK:… S
232 VK: Dương Thị Tới S
233 CK:… S
234 CK: Nguyễn Thôn S
235 VK: Phạm Thị Thôn S
236 CK: Nguyễn Thôn (Thể) 1921 S
237 VK: Phạm Thị Thiếp S
238 CK: Nguyễn Thể 1940 S
239 VK:…. S
240 VK: Nguyễn Thị Lễ 1942 S
241 CK: Trần Năm S
242 VK: Nguyễn Thị Kiểng S
243 CK:…. S
244 VK: Nguyễn Thị Vật S
245 CK:…Nhứt S
246 VK: Nguyễn Thị Giỏi 1949 S
247 CK:…. S
248 CK: Nguyễn Thanh Long 1953 S
249 VK:…. S
250 VK: Nguyễn Thị Mười 1957 S
251 CK: Nguyễn Mây S
252 VK: Nguyễn Thị Xí 1960 S
253 CK:…. S
254 CK: Nguyễn Vị 1966 S
255 VK:…. S
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STT Ông bà Năm 
Sinh

Sống (S)
Mất (M) Sinh Sống Ngày giỗ 

(âm lịch)
Con cháu 

giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chúĐời

256 6 Nguyễn Thị Dung Thôn An Định - Phổ Thuận - Đức Phổ - QN
257 CK: Nguyễn Chính 1927
258 VK: Nguyễn Thị Lấm
259 VK: Nguyễn Thị Phiên 1954 S
260 CK:… S
261 VK: Nguyễn Thị Liên S
262 CK:… S
263 VK:Nguyễn Thị Ngữ 1962 S
264 CK:…. S
265 CK: Nguyễn Ngôn 1965 S
266 VK:… S
267 VK: Nguyễn Thị Thông 1968 S
268 CK:… S
269 CK: Nguyễn Lên 1971 S
270 VK:… S
271 VK: Nguyễn Thị Đường Thanh Bình
272 CK:….Minh
273 CK: Nguyễn Đước
274 VK: Phạm Thị Đước
275 6 Nguyễn Bình 1926 Cam Ranh
276 CK: Nguyễn Tầm 1932 M
277 VK: Nguyễn Thị Bảy
278 CK: Nguyễn Tự (Như) 1959 S
279 VK: Nguyễn Thị Tâm S
280 VK: Nguyễn Thị Xúi S
281 CK:… S
282 VK: Nguyễn Thị Đinh 1969 S
283 CK:… S
284 6 Nguyễn Kỉnh 1936 S Cam Ranh
285 6 Nguyễn Son M TP.HCM
286 VK: Dương Thị Năm M 29/06
287 CK:…. M
288 CK: Dương Văn Thức 05/05
289 VK: …Thị Thức M 14/10
290 VK: Dương Thị Tiến M
291 CK: Nguyễn Tiếng
292 CK: Nguyễn Thủ 1921
293 VK:….
294 CK: Nguyễn Minh S
295 VK:… S
296 CK: Nguyễn Cu S
297 VK:… S
298 CK: Nguyễn Quan S
299 VK:… S
300 CK: Nguyễn Coi 1931
301 VK:….Thu
302 CK: Nguyễn Cây S
303 VK:… S
304 CK: Dương Nhàn 1907 M 24/04
305 VK: ….Thị Câu M
306 VK: Lê Thị Của M 28/12
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STT Ông bà Năm 
Sinh

Sống (S)
Mất (M) Sinh Sống Ngày giỗ 

(âm lịch)
Con cháu 

giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chúĐời

307 CK: Dương Kéo 1930 M
308 VK: Nguyễn Thị Chín
309 CK: Dương Thân 1956 S
310 VK:… S
311 VK: Dương Thị Mậu 1958 S
312 CK:…. S
313 VK: Dương Thị Diệp S
314 CK:… S
315 CK: Dương Văn Nở S
316 VK:… S
317 CK: Dương Văn Nhị S
318 VK:… S
319 CK: Dương Văn Đào S
320 VK:… S
321 VK: Dương Thị Gái S
322 CK:… S
323 CK: Dương A 1945
324 VK: Nguyễn Thị Dâu
325 CK: Dương Quang Trạng 1978 S
326 VK:… S
327 VK: Dương Thị Thì S
328 CK:… S
329 VK: Dương Thị Thôi S
330 CK:… S
331 CK: Dương Minh Toàn S
332 VK:…. S
333 CK: Dương Bê 1949
334 VK: Nguyễn Thị Sanh
335 CK: Dương Văn Điểm S
336 VK:… S
337 CK: Dương Minh Duyệt 1971 S
338 VK:… S
339 VK: Dương Thị Mĩ 1973 S
340 CK:… S
341 VK: Dương Thị Huê S
342 CK:…Dũng S
343 VK: Dương Thị Hòe S
344 CK:… S
345 VK: Dương Thị Tưởng S
346 CK:…. S
347 CK: Dương Tỵ 1953 S
348 VK: Nguyễn Thị Lắm S
349 VK: Dương Thị Nguyệt S
350 CK:.. S
351 VK: Dương Thị Trinh S
352 CK:… S
353 CK: Dương Trình S
354 VK:… S
355 CK: Dương Trung S
356 VK:… S
357 VK: Dương Thị Bảy S7
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STT Ông bà Năm 
Sinh

Sống (S)
Mất (M) Sinh Sống Ngày giỗ 

(âm lịch)
Con cháu 

giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chúĐời

358 CK:… S
359 VK: Dương Thị Rằng
360 CK:….
361 CK: Nguyễn Luân 1890
362 VK:….
363 CK: Nguyễn Tuần 1935
364 VK:….
365 CK: Nguyễn Đạo S
366 VK:…. S
367 CK: Nguyễn Vỹ S
368 VK:… S
369 CK: Nguyễn Hồng
370 VK:….
371 CK: Nguyễn Hồng (Báu)
372 VK:….
373 CK: Nguyễn Báu S
374 VK:… S
375 CK: Nguyễn Yên S
376 VK:… S
377 CK: Dương Văn Rực
378 VK:…. Miền Tây Nam Bộ
379 CK: Dương Văn Mầm
380 VK:….
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STT Ông  bà Nă m  Sinh
Số ng  (S)

Mấ t (M)
Sinh Số ng

Ng à y  g iỗ  (â m  

lịch)
Co n chá u g iỗ Nơi a n ng hỉ SĐT Ghi chú STT Ông  bà Nă m  Sinh

Số ng  (S)

Mấ t (M)
Sinh Số ng

Ng à y  g iỗ  (â m  

lịch)
Co n chá u g iỗ Nơi a n ng hỉ SĐT Ghi chú STT Ông  bà Nă m  Sinh

Số ng  (S)

Mấ t (M)
Sinh Số ng

Ng à y  g iỗ  (â m  

lịch)
Co n chá u g iỗ Nơi a n ng hỉ SĐT Ghi chú STT Ông  bà Nă m  Sinh

Số ng  (S)

Mấ t (M)
Sinh Số ng

Ng à y  g iỗ  (â m  

lịch)
Co n chá u g iỗ Nơi a n ng hỉ SĐT Ghi chú STT Ông  bà Nă m  Sinh

Số ng  (S)

Mấ t (M)
Sinh Số ng

Ng à y  g iỗ  (â m  

lịch)
Co n chá u g iỗ Nơi a n ng hỉ SĐT Ghi chú STT Ông  bà Nă m  Sinh

Số ng  (S)

Mấ t (M)
Sinh Số ng

Ng à y  g iỗ  (â m  

lịch)
Co n chá u g iỗ

1 CK: Dương Ba M 1 VK: Dương Thị Cần M 1 CK: Dương Bền 1 CK: Dương Bốn 1 CK: Dương Vấn 1 CK: Dương Vốn

2 VK: Nguyễn Thị Tàu M 2 CK: Nguyễn Lễ M 2 VK: Nguyễn Thị Hữu 2 VK: Nguyễn Thị Bảy 2 VK: Nguyễn Thị Hồng (Lạc) 2 VK: Nguyễn Thị Tư

CK: Dương Nhân M VK: Nguyễn Thị Nhì S CK: Dương Bàng S VK: Dương Thị Dung S 3 VK: Dương Thị Oanh S 3 VK: Dương Thị Bản S

VK:… S CK:… S VK:… S CK:… S 4 CK:… S 4 CK:… S

CK: Dương Hợp S

VK:… S

CK: Dương Vũ S VK: Nguyễn Thị Tam S CK: Dương Phi S CK: Dương Mạnh S

VK:… S CK:…. S VK:… S VK:…. S CK: Dương Văn Qua S VK: Dương Thị Bé Ba S

VK:… S CK:… S

VK: Dương Thị Vân S CK: Dương Cư S

CK: Nguyễn Quan Thanh S VK:…. S

CK: Dương Minh Trà S VK: Dương Thị Tư S

VK:… S CK:… S

VK: Dương Thị Phương S VK: Dương Thị Hà S

CK:… S CK:… S

VK: Dương Thị Bích S VK: Dương Thị Bình S

CK:… S CK:… S

VK: Dương Thị Thủy S

CK:… S

VK: Dương Thị Cúc S

CK:…. S
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Nơi a n ng hỉ SĐT Ghi chú STT Ông  bà Nă m  Sinh
Số ng  (S)

Mấ t (M)
Sinh Số ng

Ng à y  g iỗ  (â m  

lịch)
Co n chá u g iỗ Nơi a n ng hỉ SĐT Ghi chú

1 CK: Phạm Nhượng S

2 VK:… S

CK: Phạm Hưng S

VK:… S

Đời

8

8



STT Ông bà Năm Sinh Sống (S)
Mất (M) Sinh Sống Ngày giỗ 

(âm lịch) Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú STT Ông bà Năm Sinh Sống (S)
Mất (M) Sinh Sống Ngày giỗ 

(âm lịch) Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú

1 VK: Nguyễn Thị Cái S 1 CK: Nguyễn Văn Tám 1963 S

2 CK:…Tấn S 2 VK: Nguyễn Thị Kim Long S

Đời

7

Đời

7



STT Ông bà Năm Sinh
Sống (S)

Mất (M)
Sinh Sống

Ngày giỗ 

(âm lịch)
Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú STT Ông bà Năm Sinh

Sống (S)

Mất (M)
Sinh Sống

Ngày giỗ 

(âm lịch)
Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú STT Ông bà Năm Sinh

Sống (S)

Mất (M)
Sinh Sống

Ngày giỗ 

(âm lịch)
Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú STT Ông bà Năm Sinh

Sống (S)

Mất (M)
Sinh Sống

Ngày giỗ 

(âm lịch)
Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú STT Ông bà Năm Sinh

Sống (S)

Mất (M)
Sinh Sống

Ngày giỗ 

(âm lịch)
Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú STT Ông bà Năm Sinh

Sống (S)

Mất (M)
Sinh Sống

Ngày giỗ 

(âm lịch)
Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú

1 CK: Dương Lâm 1952 S 1 VK: Dương Thị Hải 1955 S 1 VK: Dương Thị Năm 1958 S 1 CK: Dương Văn Hảo 1962 S 1 CK: Dương Văn Hạnh 1964 S 1 VK: Dương Thị Phước 1967 S

2 VK: Trần Thị Bảy S 2 CK:….Ngọc S 2 CK: …Thế S 2 VK: Lê Thị Kiều Hạnh S 2 VK:….Thành S 2 CK: Đào Văn Lẽ S

Đời

7

Đời

7

Đời Đời

7

Đời

7

Đời

7



STT Ông bà Năm Sinh
Sống (S)

Mất (M)
Sinh Sống

Ngày giỗ 

(âm lịch)
Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú STT Ông bà Năm Sinh

Sống (S)

Mất (M)
Sinh Sống

Ngày giỗ 

(âm lịch)
Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú STT Ông bà Năm Sinh

Sống (S)

Mất (M)
Sinh Sống

Ngày giỗ 

(âm lịch)
Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú

1 VK: Dương Thị Thới 1970 S 1 CK: Dương Văn Quới 1972 S 1 CK: Dương Văn Sang 1974 S

2 CK: Đỗ Điệp S 2 VK: Nguyễn Thị Màu S 2 VK:…Vân S

Đời

7

Đời

7

Đời

7



STT Ông bà Năm Sinh Sống (S)
Mất (M) Sinh Sống Ngày giỗ 

(âm lịch) Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú

1 CK: Dương Minh Đức 1950 S

2 VK: Phạm Thị Lợi S

Đời

7



STT Ông bà Năm Sinh
Sống (S)

Mất (M)
Sinh Sống

Ngày giỗ 

(âm lịch)
Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú STT Ông bà Năm Sinh

Sống (S)

Mất (M)
Sinh Sống

Ngày giỗ 

(âm lịch)
Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú STT Ông bà Năm Sinh

Sống (S)

Mất (M)
Sinh Sống

Ngày giỗ 

(âm lịch)
Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú STT Ông bà Năm Sinh

Sống (S)

Mất (M)
Sinh Sống

Ngày giỗ 

(âm lịch)
Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú STT Ông bà Năm Sinh

Sống (S)

Mất (M)
Sinh Sống

Ngày giỗ 

(âm lịch)
Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú STT Ông bà Năm Sinh

Sống (S)

Mất (M)
Sinh Sống

Ngày giỗ 

(âm lịch)
Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú STT Ông bà Năm Sinh

Sống (S)

Mất (M)
Sinh Sống

1 CK: Dương Minh Lại 1958 S 1 VK: Dương Thị Thanh Thử 1966 S 1 VK: Nguyễn Thị Thanh Xử 1970 S 1 CK: Dương Minh Triều 1973 S 1 CK: Dương Minh Bảy 1976 S 1 CK: Dương Minh Tấn 1978 S 1 CK: Dương Minh Thông (Hóa) 1981 S

2 VK: Nguyễn Thị Xí S 2 CK: Hồ Mạo S 2 CK: Nguyễn Văn Thông S 2 VK: Huỳnh Thị Thúy Mùi S 2 VK: Nguyễn Thị Thu Thủy S 2 VK: Phạm Thị Lành S 2 VK: Nguyễn Thị Lý S

Đời

7

Đời

7

Đời

7

Đời

7

Đời

7

Đời

7

Đời

7



Ngày giỗ 

(âm lịch)
Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú STT Ông bà Năm Sinh

Sống (S)

Mất (M)
Sinh Sống

Ngày giỗ 

(âm lịch)
Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú

1 VK: Dương Thị Thu Hơn 1984 S

2 CK: Nguyễn Văn Hiếu S

Đời

7



STT Ông bà Năm Sinh Sống (S)
Mất (M) Sinh Sống Ngày giỗ 

(âm lịch) Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú

1 CK: Nguyễn Đức Hùng 1950 S

2 VK: Huỳnh Thị Tư S

Đời

7



STT Ông bà Năm Sinh
Sống (S)

Mất (M)
Sinh Sống

Ngày giỗ 

(âm lịch)
Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú STT Ông bà Năm Sinh

Sống (S)

Mất (M)
Sinh Sống

Ngày giỗ 

(âm lịch)
Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú STT Ông bà Năm Sinh

Sống (S)

Mất (M)
Sinh Sống

Ngày giỗ 

(âm lịch)
Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú STT Ông bà Năm Sinh

Sống (S)

Mất (M)
Sinh Sống

Ngày giỗ 

(âm lịch)
Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú STT Ông bà Năm Sinh

Sống (S)

Mất (M)
Sinh Sống

Ngày giỗ 

(âm lịch)
Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú

1 CK: Phan Văn Hữu 1951 S 1 VK: Phan Thị Tài S 1 VK: Phan Thị Chánh S 1 VK: Phan Thị Nga S 1 VK: Phan Thị Hòa S

2 VK:… S 2 CK:…. S 2 CK:…. S 2 CK:…. S 2 CK:…. S

Đời

7

Đời

7

Đời

7

Đời

7

Đời

7



STT Ông bà Năm Sinh Sống (S)
Mất (M)

Sinh Sống Ngày giỗ 
(âm lịch)

Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú STT Ông bà Năm Sinh Sống (S)
Mất (M)

Sinh Sống Ngày giỗ 
(âm lịch)

Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú

1 CK: Huỳnh Văn Lợi S 1 VK: Huỳnh Thị Lan S

2 VK:…. S 2 CK:….. S

Đời

7

Đời

7



STT Ông bà Năm Sinh
Sống (S)

Mất (M)
Sinh Sống

Ngày giỗ 

(âm lịch)
Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú STT Ông bà Năm Sinh

Sống (S)

Mất (M)
Sinh Sống

Ngày giỗ 

(âm lịch)
Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú STT Ông bà Năm Sinh

Sống (S)

Mất (M)
Sinh Sống

Ngày giỗ 

(âm lịch)
Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú STT Ông bà Năm Sinh

Sống (S)

Mất (M)
Sinh Sống

Ngày giỗ 

(âm lịch)
Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú STT Ông bà Năm Sinh

Sống (S)

Mất (M)
Sinh Sống

Ngày giỗ 

(âm lịch)
Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú

1 VK: Phạm Thị Triệu 1958 S 1 VK: Phạm Thị Xu 1960 S 1 VK: Phạm Thị Xi 1963 S 1 CK: Phạm Văn Đậm 1965 S 1 VK: Phạm Thị Đẹp 1968 S

2 CK:… S 2 CK:… S 2 CK: Huỳnh Long S 2 VK:….Thủy S 2 CK:… S

Đời

7

Đời

7

Đời

7

Đời

7

Đời

7



STT Ông bà Năm Sinh
Sống (S)

Mất (M)
Sinh Sống

Ngày giỗ 

(âm lịch)
Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú STT Ông bà Năm Sinh

Sống (S)

Mất (M)
Sinh Sống

Ngày giỗ 

(âm lịch)
Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú STT Ông bà Năm Sinh

Sống (S)

Mất (M)
Sinh Sống

Ngày giỗ 

(âm lịch)
Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú STT Ông bà Năm Sinh

Sống (S)

Mất (M)
Sinh Sống

Ngày giỗ 

(âm lịch)
Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú STT Ông bà Năm Sinh

Sống (S)

Mất (M)
Sinh Sống

Ngày giỗ 

(âm lịch)
Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú

1 CK: Huỳnh Văn Khánh1962 S 1 CK: Huỳnh Văn Long 1966 S 1 CK:…………...Khiêm 1973 S 1 VK: Nguyễn Thị Hận 1975 S 1 VK: …………...Khiết 1981 S

2 VK:…Thủy S 2 VK: Nguyễn Thị Hạnh S 2 VK:…. S 2 CK: …Toàn S 2 CK:….. S

Đời

7

Đời

7

Đời

7

Đời

7

Đời

7



STT Ông bà Năm Sinh
Sống (S)

Mất (M)
Sinh Sống

Ngày giỗ 

(âm lịch)
Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú STT Ông bà Năm Sinh

Sống (S)

Mất (M)
Sinh Sống

Ngày giỗ 

(âm lịch)
Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú STT Ông bà Năm Sinh

Sống (S)

Mất (M)
Sinh Sống

Ngày giỗ 

(âm lịch)
Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú STT Ông bà Năm Sinh

Sống (S)

Mất (M)
Sinh Sống

Ngày giỗ 

(âm lịch)
Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú STT Ông bà Năm Sinh

Sống (S)

Mất (M)
Sinh Sống

Ngày giỗ 

(âm lịch)
Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú STT Ông bà Năm Sinh

Sống (S)

Mất (M)
Sinh Sống

Ngày giỗ 

(âm lịch)
Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú STT Ông bà Năm Sinh

1 CK: Dương Sinh (Vũ) 1959 S 1 CK: Dương Dần 1962 S 1 CK: Dương Nuôi (Ngọc) S 1 CK: Dương Sáu S 1 CK: Dương Cư S 1 VK: Dương Thị Tuyết Nhàn 1971 S 1 CK: Dương Phúc 1973

2 VK: Dương Thị Tại S 2 VK: Nguyễn Thị Nga S 2 VK: Nguyễn Thị Á S 2 VK: Lê Thị Lương S 2 VK: Nguyễn Thị Thu Hướng S 2 CK: Lê Văn Minh S 2 VK: Nguyễn Thị Lan

Đời

7

Đời

7

Đời

7

Đời

7

Đời

7

Đời

7

Đời

7



Sống (S)

Mất (M)
Sinh Sống

Ngày giỗ 

(âm lịch)
Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú STT Ông bà Năm Sinh

Sống (S)

Mất (M)
Sinh Sống

Ngày giỗ 

(âm lịch)
Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú STT Ông bà Năm Sinh

Sống (S)

Mất (M)
Sinh Sống

Ngày giỗ 

(âm lịch)
Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú STT Ông bà Năm Sinh

Sống (S)

Mất (M)
Sinh Sống

Ngày giỗ 

(âm lịch)
Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú

S 1 CK: Dương Văn Hà S 1 CK: Dương Nguyên S 1 CK: Dương Nhân S

S 2 VK: Huỳnh Thị Bích Nguyệt S 2 VK: Ao Thị Thảo S 2 VK: Nguyễn Thị Thu Nga S

Đời

7

Đời

7

Đời

7



STT Ông bà Năm Sinh
Sống (S)
Mất (M)

Sinh Sống
Ngày giỗ 
(âm lịch)

Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú STT Ông bà Năm Sinh
Sống (S)
Mất (M)

Sinh Sống
Ngày giỗ 
(âm lịch)

Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú STT Ông bà Năm Sinh
Sống (S)
Mất (M)

Sinh Sống
Ngày giỗ 
(âm lịch)

Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú

1 CK: Dương Tịnh 1964 S 1 VK: Dương Thị Dậu 1969 S 1 CK: Dương Minh Thương 1970 S
2 VK:…. S 2 CK:… S 2 VK:… S

Đời

7

Đời

7

Đời

7



STT Ông bà Năm Sinh
Sống (S)

Mất (M)
Sinh Sống

Ngày giỗ 

(âm lịch)
Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú STT Ông bà Năm Sinh

Sống (S)

Mất (M)
Sinh Sống

Ngày giỗ 

(âm lịch)
Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú STT Ông bà Năm Sinh

Sống (S)

Mất (M)
Sinh Sống

Ngày giỗ 

(âm lịch)
Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú STT Ông bà Năm Sinh

Sống (S)

Mất (M)
Sinh Sống

Ngày giỗ 

(âm lịch)
Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú STT Ông bà Năm Sinh

Sống (S)

Mất (M)
Sinh Sống

Ngày giỗ 

(âm lịch)
Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú STT Ông bà Năm Sinh

Sống (S)

Mất (M)
Sinh Sống

Ngày giỗ 

(âm lịch)
Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú

1 CK: Nguyễn Thể 1940 S 1 VK: Nguyễn Thị Lễ 1942 S 1 VK: Nguyễn Thị Kiểng S 1 VK: Nguyễn Thị Vật S 1 VK: Nguyễn Thị Giỏi 1949 S 1 CK: Nguyễn Thanh Long 1953 S

2 VK:…. S 2 CK: Trần Năm S 2 CK:…. S 2 CK:…Nhứt S 2 CK:…. S 2 VK:…. S

Đời

7

Đời

7

Đời

7

Đời

7

Đời

7

Đời

7



STT Ông bà Năm Sinh
Sống (S)

Mất (M)
Sinh Sống

Ngày giỗ 

(âm lịch)
Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú STT Ông bà Năm Sinh

Sống (S)

Mất (M)
Sinh Sống

Ngày giỗ 

(âm lịch)
Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú STT Ông bà Năm Sinh

Sống (S)

Mất (M)
Sinh Sống

Ngày giỗ 

(âm lịch)
Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú

1 VK: Nguyễn Thị Mười 1957 S 1 VK: Nguyễn Thị Xí 1960 S 1 CK: Nguyễn Vị 1966 S

2 CK: Nguyễn Mây S 2 CK:…. S 2 VK:…. S

Đời

7

Đời

7

Đời

7



STT Ông bà Năm Sinh
Sống (S)

Mất (M)
Sinh Sống

Ngày giỗ 

(âm lịch)
Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú STT Ông bà Năm Sinh

Sống (S)

Mất (M)
Sinh Sống

Ngày giỗ 

(âm lịch)
Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú STT Ông bà Năm Sinh

Sống (S)

Mất (M)
Sinh Sống

Ngày giỗ 

(âm lịch)
Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú STT Ông bà Năm Sinh

Sống (S)

Mất (M)
Sinh Sống

Ngày giỗ 

(âm lịch)
Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú STT Ông bà Năm Sinh

Sống (S)

Mất (M)
Sinh Sống

Ngày giỗ 

(âm lịch)
Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú STT Ông bà Năm Sinh

Sống (S)

Mất (M)
Sinh Sống

Ngày giỗ 

(âm lịch)
Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú

1 VK: Nguyễn Thị Phiên 1954 S 1 VK: Nguyễn Thị Liên S 1 VK:Nguyễn Thị Ngữ 1962 S 1 CK: Nguyễn Ngôn 1965 S 1 VK: Nguyễn Thị Thông 1968 S 1 CK: Nguyễn Lên 1971 S

2 CK:… S 2 CK:… S 2 CK:…. S 2 VK:… S 2 CK:… S 2 VK:… S

Đời

7

Đời

7

Đời

7

Đời

7

Đời

7

Đời

7



STT Ông bà Năm Sinh
Sống (S)
Mất (M)

Sinh Sống
Ngày giỗ 
(âm lịch)

Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú STT Ông bà Năm Sinh
Sống (S)
Mất (M)

Sinh Sống
Ngày giỗ 
(âm lịch)

Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú STT Ông bà Năm Sinh
Sống (S)
Mất (M)

Sinh Sống
Ngày giỗ 
(âm lịch)

Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú

1 CK: Nguyễn Tự (Như) 1959 S 1 VK: Nguyễn Thị Xúi S 1 VK: Nguyễn Thị Đinh 1969 S

2 VK: Nguyễn Thị Tâm S 2 CK:… S 2 CK:… S

Đời

7

Đời

7

Đời

7



STT Ông bà Năm Sinh
Sống (S)
Mất (M)

Sinh Sống
Ngày giỗ 
(âm lịch)

Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú STT Ông bà Năm Sinh
Sống (S)
Mất (M)

Sinh Sống
Ngày giỗ 
(âm lịch)

Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú STT Ông bà Năm Sinh
Sống (S)
Mất (M)

Sinh Sống
Ngày giỗ 
(âm lịch)

Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú

1 CK: Nguyễn Minh S 1 CK: Nguyễn Cu S 1 CK: Nguyễn Quan S

2 VK:… S 2 VK:… S 2 VK:… S

Đời

7

Đời

7

Đời

7



STT Ông bà Năm Sinh Sống (S)
Mất (M)

Sinh Sống Ngày giỗ 
(âm lịch)

Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú

1 CK: Nguyễn Cây S

2 VK:… S

Đời

7



STT Ông bà Năm Sinh
Sống (S)

Mất (M)
Sinh Sống

Ngày giỗ 

(âm lịch)
Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú STT Ông bà Năm Sinh

Sống (S)

Mất (M)
Sinh Sống

Ngày giỗ 

(âm lịch)
Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú STT Ông bà Năm Sinh

Sống (S)

Mất (M)
Sinh Sống

Ngày giỗ 

(âm lịch)
Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú STT Ông bà Năm Sinh

Sống (S)

Mất (M)
Sinh Sống

Ngày giỗ 

(âm lịch)
Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú STT Ông bà Năm Sinh

Sống (S)

Mất (M)
Sinh Sống

Ngày giỗ 

(âm lịch)
Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú STT Ông bà Năm Sinh

Sống (S)

Mất (M)
Sinh Sống

Ngày giỗ 

(âm lịch)
Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú

1 CK: Dương Thân 1956 S 1 VK: Dương Thị Mậu 1958 S 1 VK: Dương Thị Diệp S 1 CK: Dương Văn Nở S 1 CK: Dương Văn Nhị S 1 CK: Dương Văn Đào S

2 VK:… S 2 CK:…. S 2 CK:… S 2 VK:… S 2 VK:… S 2 VK:… S

Đời

7

Đời

7

Đời

7

Đời

7

Đời

7

Đời

7



STT Ông bà Năm Sinh
Sống (S)

Mất (M)
Sinh Sống

Ngày giỗ 

(âm lịch)
Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú

1 VK: Dương Thị Gái S

2 CK:… S

Đời

7



STT Ông bà Năm Sinh
Sống (S)

Mất (M)
Sinh Sống

Ngày giỗ 
(âm lịch)

Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú STT Ông bà Năm Sinh
Sống (S)
Mất (M)

Sinh Sống
Ngày giỗ 
(âm lịch)

Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú STT Ông bà Năm Sinh
Sống (S)
Mất (M)

Sinh Sống
Ngày giỗ 
(âm lịch)

Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú STT Ông bà Năm Sinh
Sống (S)
Mất (M)

Sinh Sống
Ngày giỗ 
(âm lịch)

Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú

1 CK: Dương Quang Trạng 1978 S 1 VK: Dương Thị Thì S 1 VK: Dương Thị Thôi S 1 CK: Dương Minh Toàn S

2 VK:… S 2 CK:… S 2 CK:… S 2 VK:…. S

Đời

7

Đời

7

Đời

7

Đời

7



STT Ông bà Năm Sinh
Sống (S)

Mất (M)
Sinh Sống

Ngày giỗ 

(âm lịch)
Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú STT Ông bà Năm Sinh

Sống (S)

Mất (M)
Sinh Sống

Ngày giỗ 

(âm lịch)
Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú STT Ông bà Năm Sinh

Sống (S)

Mất (M)
Sinh Sống

Ngày giỗ 

(âm lịch)
Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú STT Ông bà Năm Sinh

Sống (S)

Mất (M)
Sinh Sống

Ngày giỗ 

(âm lịch)
Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú STT Ông bà Năm Sinh

Sống (S)

Mất (M)
Sinh Sống

Ngày giỗ 

(âm lịch)
Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú STT Ông bà Năm Sinh

Sống (S)

Mất (M)
Sinh Sống

Ngày giỗ 

(âm lịch)
Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú

1 CK: Dương Văn Điểm S 1 CK: Dương Minh Duyệt 1971 S 1 VK: Dương Thị Mĩ 1973 S 1 VK: Dương Thị Huê S 1 VK: Dương Thị Hòe S 1 VK: Dương Thị Tưởng S

2 VK:… S 2 VK:… S 2 CK:… S 2 CK:…Dũng S 2 CK:… S 2 CK:…. S

Đời

7

Đời

7

Đời

7

Đời

7

Đời

7

Đời

7



STT Ông bà Năm Sinh
Sống (S)

Mất (M)
Sinh Sống

Ngày giỗ 

(âm lịch)
Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú STT Ông bà Năm Sinh

Sống (S)

Mất (M)
Sinh Sống

Ngày giỗ 

(âm lịch)
Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú STT Ông bà Năm Sinh

Sống (S)

Mất (M)
Sinh Sống

Ngày giỗ 

(âm lịch)
Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú STT Ông bà Năm Sinh

Sống (S)

Mất (M)
Sinh Sống

Ngày giỗ 

(âm lịch)
Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú STT Ông bà Năm Sinh

Sống (S)

Mất (M)
Sinh Sống

Ngày giỗ 

(âm lịch)
Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú

1 VK: Dương Thị Nguyệt S 1 VK: Dương Thị Trinh S 1 CK: Dương Trình S 1 CK: Dương Trung S 1 VK: Dương Thị Bảy S

2 CK:.. S 2 CK:… S 2 VK:… S 2 VK:… S 2 CK:… S

Đời

7

Đời

7

Đời

7

Đời

7

Đời

7



STT Ông bà Năm Sinh Sống (S)
Mất (M)

Sinh Sống Ngày giỗ 
(âm lịch)

Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú STT Ông bà Năm Sinh Sống (S)
Mất (M)

Sinh Sống Ngày giỗ 
(âm lịch)

Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú

1 CK: Nguyễn Đạo S 1 CK: Nguyễn Vỹ S

2 VK:…. S 2 VK:… S

Đời

7

Đời

7



STT Ông bà Năm Sinh Sống (S)
Mất (M)

Sinh Sống Ngày giỗ 
(âm lịch)

Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú STT Ông bà Năm Sinh Sống (S)
Mất (M)

Sinh Sống Ngày giỗ 
(âm lịch)

Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú

1 CK: Nguyễn Báu S 1 CK: Nguyễn Yên S

2 VK:… S 2 VK:… S

Đời

7

Đời

7
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